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STT MSSV HỌ VÀ TÊN 

CHỦ 

ĐỀ 1 

24/9 

CHỦ 

ĐỀ 2 

30/9 

1.  
1156010034 Nguyễn Đình Quỳnh Thu x x 

2.  
111C690030 Lê Thị Lộc x x 

3.  
1056010007 Nguyễn Thị Thúy Hằng x x 

4.  
1056012039 Hoàng Thị Thu Thảo x x 

5.  
 111C690077 Nguyễn Hoàng Lê Vũ x x 

6.  
1256012054 Đỗ Thị Thanh Huệ x x 

7.  
1056012032 Nguyễn Thị Đan Phương  x 

8.  
1056010051 Mai Thị Huyền Trang  x 

9.  
1056012012 Nguyễn Thị Thanh Hồng  x 

10.  
1056010004 Hoàng Thị Hà  x 

11.  
 1056010003 Võ Minh Định x x 

12.  
111C690003 Lý Quỳnh Anh x x 

13.  
1156010019 Nguyễn Thị Thu Lũy x  

14.  
1056010023 Cao Xuân Lĩnh x x 

15.  
1056020003 Lê Thị Anh x x 

16.  
1255010069 Đặng Văn Toàn x x 

17.  
1056010046 Từ Thị Hoài Thu  x 

18.  
1256012049 Huỳnh Ngọc Hoan x x 

19.  
1056010025 Nguyễn Thị Phương Mai x x 

20.  
1056020023 Phạm Thị Kim Nguyên x x 

21.  
1056020033 Nguyễn Thị Thanh Thúy x x 

22.  
1056022020 Nguyễn Thị Tuyết Mai x x 
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23.  
1056020026 Nguyễn Vũ Anh Phan x x 

24.  
1056020017 Nguyễn Thị Thu Linh x x 

25.  
1056010034 Nguyễn Thị Bảo Phượng x  

26.  
1056010026 Ngô Thị Diệu My  x x 

27.  
1255010050 Đoàn Thị Nữ x x 

28.  
111C690052 Đào Xuân Tâm x x 

29.  
11C690014 Nguyễn Thị Thu Hà x x 

30.  
111C690073 Trần Thị Thanh Vân  x 

31.  
0856020051  Phan Thanh Lộc Uyển  x x 

32.  
121C692085 Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

x x 

33.  
121C692029 Trần thị Ngọc Hân x x 

34.  
 12H6020032 Trần Văn Trứ x X 

35.  
1056010063 Nguyễn Thị Bảo Yến x x 

36.  
1156020034 Trần Nhung Tuyết Trinh x x 

37.  
1156020004 Trần Thị Dung Duyên x x 

38.  
1156020023 Nguyễn Thị Phương x x 

39.  
1156020024 Nguyễn Thị Phước x x 

40.  
1156020019 Nguyễn Thị Hoa Nhớ x x 


